[bookmark: _Hlk147606450][bookmark: _Hlk187431403]TUẦN 22                               LUYỆN TẬP TOÁN 
LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện được phép tính nhân, chia và giải được bài toán liên quan đến bảng nhân 2 và 5, bảng chia 2, 5 
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi chiếu nội dung bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* HĐ1: Khởi động:  
- GV cho lớp khỏi động “ chơi trò chơi truyền điện ôn bảng nhân 2, 5; bảng chia 2, 5  ”: 
- GV giới thiệu và ghi đầu bài .
*HĐ2: Luyện tập: 
Bài 1:  Tính nhẩm .

10 : 2 =        5 x 5 =      35 : 5 =
15 : 5 =        2 x 6 =      14 : 2 =
20 : 2 =        5 x 9 =      30 : 5 =
GV chữa bài
Bài 2:Tính


18kg : 2 =      35l : 5 =        20cm : 5 =
45kg : 5 =      12l : 2 =        10cm : 2 =     GV chữa bài.

Bài 3: Từ mỗi phép nhân, viết hai phép chia tương ứng rồi xác định các thành phần của phép chia và viết vào bảng.
2 x 7 = 14                      5 x 6 = 30


GV cho HS chữa bài 


Bài 4. Có 50 bạn học sinh xếp đều vào 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy bạn học sinh?





Bài 5*.  Hãy suy nghĩ và nêu tình huống có sử dụng 1 trong các phép nhân 2, 5 và phép chia 2, 5..
VD:  Có 25 chiếc cúc xếp đều vào 5 chiếc áo. Hỏi mỗi chiếc áo có mấy cái cúc ?
* Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
	
- HS chơi trò chơi truyền điện ôn bảng nhân 2,5 ;bảng chia 2, 5 

- HS ghi đầu bài vào vở.

Bài 1:
- HS làm vào vở CN, chia sẻ nối tiếp.
10 : 2 = 5       5 x 5 = 25      35 : 5 =7
15 : 5 = 3        2 x 6 =12      14 : 2 =7
20 : 2 =10       5 x 9 = 45     30 : 5 =6

Bài 2:
- 3 HS lên bảng làm, HS làm nháp.
- Chia sẻ cách làm
18kg : 2 =9kg                35l : 5 =7l   
45kg : 5 =9kg                12l : 2 = 6l 
                   20cm: 5 =4cm
                   10cm : 2 =5cm    
Bài 3:
 -  HS  làm nháp.
- Chia sẻ cách làm

2 x 7 = 14                      5 x 6 = 30
14 : 2 = 7                      30 : 6 = 5
14 : 7 = 2                      30 : 5  = 6
 + Phép chia 14 : 7 = 2 Số bị chia là 14 , số chia là 7 và thương là 2.
+ Tương tự các phép tính chia khác.
Bài 4
- 2 HS đọc yêu cầu
- HS đọc, phân tích bài toán. Hs làm bài vào vở.
                     Bài giải
   Mỗi hàng có số bạn học sinh là:
                50 : 5 = 10 (bạn)
                           Đáp số: 10 bạn.
Bài 5.
- 2 HS đọc yêu cầu
- HS chia sẻ tình huống theo nhóm 2.
- HS nêu tình huống.
 


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………
__________________________________________
[bookmark: _Hlk187431695]LUYỆN TẬP TOÁN 
LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt:
- Vận dụng bảng nhân 2 và 5, bảng chia 2, 5 vào thực hiện tính và giải được bài toán liên quan.
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi chiếu nội dung bài tập, phiếu bài tập 2.
III. Các hoạt động dạy học:
	[bookmark: _Hlk154984321]Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ 1: Khởi động :  
- GV cho lớp khỏi động “ chơi trò chơi truyền điện ôn bảng nhân 2 và 5, bảng chia 2, 5.
- GV giới thiệu và ghi đầu bài .
*HĐ 2: Luyện tập 
Bài 1: Tính 
10 : 2 + 68 =                  5 × 9 - 29 =
45 : 5 + 73 =                  2 × 8 - 7 =
GV chữa bài.







Bài 2. Số ?


	Thừa số
	2
	2
	
	5

	Thừa số
	4
	
	3
	7

	Tích
	
	14
	15
	



	Số bị chia
	12
	20
	
	

	Số chia
	2
	
	3
	1

	Thương
	
	5
	5
	2


Gv chữa bài
Bài 3. Mỗi túi gạo có 5 kg gạo . Hỏi 3 túi gạo như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
- GV cho HS đọc, phân tích và giải bài.
- GV chữa bài.


Bài 4: Cửa hàng có 45 lít xăng được chia đều vào 5 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít xăng?
- GV cho HS đọc, phân tích và giải bài.
- GV chữa bài.



Bài 5*: Tìm thương của phép chia biết số bị chia là số bé nhất có hai chữ số, số chia là số liền trước của 6.

GV hướng dẫn:
+ Số bị chia biết chưa ? Số bị chia là số bé nhất có hai chữ số là số nào ?
- Số chia là số liền trước của số 6 là số nào?

*Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	
- HS chơi trò chơi truyền điện ôn bảng nhân 2 và 5, bảng chia 2, 5.

- HS ghi đầu bài vào vở.

Bài 1.
- HS làm vở, 4 HS lên bảng lớn làm

10 : 2 + 68 =5 + 68 
                  = 73
5 × 9 - 29 = 45 – 29
                 = 16
45 : 5 + 73 = 9 + 73
                   = 82                 
2 × 8 - 7 =16 – 7
               = 9
Bài 2.
- HS làm bài vào phiếu. chia sẻ nhóm 2.
	Thừa số
	2
	2
	5
	5

	Thừa số
	4
	7
	3
	7

	Tích
	8
	14
	15
	35



	Số bị chia
	12
	20
	15
	2

	Số chia
	2
	4
	3
	1

	Thương
	6
	5
	5
	2



Bài 3.


- 2 HS đọc yêu cầu
- HS đọc, phân tích, giải bài vào vở.    
                          Bài giải:
3 túi gạo như vậy có số ki – lô – gam gạo là:
         5 x 3 = 15 ( kg gạo)
                   Đáp số : 15 kg gạo.
Bài 4.


- 2 HS đọc yêu cầu
- HS đọc, phân tích, giải bài vào vở.    
                          Bài giải:
     Mỗi can có số lít xăng là:
                45 : 5 = 9 ( lít xăng)
                           Đáp số: 9 lít xăng
Bài 5:
  - 2 HS đọc yêu cầu
- HS đọc, phân tích bài toán.
     
Bài giải
- Số  bị chia là số bé nhất có hai chữ số là số : 10
- Số chia là số liền trước của số 6 là số 5.
Vậy thương là: 10 : 5 = 2



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………
_____________________________

[bookmark: _Hlk187431240]      
 LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
     LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt:
- Viết 3 – 5 câu kể  lại việc em cùng các bạn chăm sóc cây cối . 
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi, máy tính chiếu nội dung bài học.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1. Khởi động:
 - Lớp phó văn nghệ cho lớp hát bài hát tự chọn.
- GV ghi đầu bài lên bảng
* Hoạt động 2. Thực hành: 
Bài 1.  Viết 3 – 5 câu kể  lại việc em cùng các bạn chăm sóc cây cối . 
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra gợi ý hd hs viết được đoạn văn.
a) Hướng dẫn học sinh nói
Gợi ý: 

- Em chăm sóc cây khi nào? Ở đâu?

- Em làm cùng với ai?
- Em đã làm việc gì chăm sóc cây?

- Em làm việc đó như thế nào?




- Kết quả công việc đó ra sao?



- Em có suy nghĩ/ cảm xúc như thế nào sau khi làm xong việc đó?

+ Nói thành đoạn văn theo gợi ý.
b) Luyện viết
- Lưu ý khí viết câu: 
+ Chữ đầu dòng lùi vào 1 ô
+ Viết hoa các chữ đầu câu
+ Tên người phải viết hoa chữ cái đứng đầu. 
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
* Củng cố, dặn dò.
 - GV nhận xét giờ học.
	
- Cả hát và vận động theo nhạc.

- HS ghi vở.


- 2hs đọc yêu cầu bài

- HS trả lời về nội dung bài.
- Thảo luận N2 kể lại việc em cùng các bạn chăm sóc cây cối theo các câu hỏi gợi ý.
Ví dụ:
- Vào một buổi chiều, buổi sáng ấm áp…. Ở vườn trường, ở nhà, …
- Bạn bè, một mình,…
- bắt sâu , tưới nước, nhổ cây cỏ dại, tỉa lá sâu, lá già, bón phân,...
- Đầu tiên, em: bắt sâu, nhổ cây cỏ dại, tỉa lá sâu, lá già (dùng kéo tỉa những chiếc lá già/ sâu/….); bón phân,... Tiếp theo em vào lấy chiếc bình tưới nước cho cây; Cuối cùng ……
- Cây được chăm sóc như được tiếp thêm sức mạnh để phát triển/ vươn lên trong nắng ấm, vườn cây đã sạch sẽ, nhìn rất đẹp mắt,...
- Em ngắm nhìn cây (những bông hoa khoe sắc/ rung rinh/ ) đung đưa trước gió như muốn nói lời cảm ơn em.,…
+ Hs nói thành đoạn văn.


- Hs thực hành viết đoạn văn  vào vở theo gợi ý.


-Hs chia sẻ bài viết trước lớp.


[bookmark: _Hlk187430506]IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………
__________________________________________

[bookmark: _Hlk187431736]         LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
     LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt:
[bookmark: _Hlk187430628]- Phân biệt được r/gi. n/l
- Tìm từ và đặt câu chỉ hoạt động chăm sóc cây. Sắp xếp các từ ngữ thành câu.
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi, chiếu nội dung bài.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	*HĐ1. Khởi động:
- GV cho lớp hát bài hát tự chọn.
- GV dẫn dắt vào bài – ghi đầu bài lên bảng
*HĐ2. Thực hành: 
Bài 1 Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp.
-    …đỡ cha mẹ  (dúp, giúp, rúp)
-   ……thổi là chổi trời (dó, gió, ró)
-  Cái ………cái tóc là vóc con người (răng, giăng, dăng)
GV chữa bài.


Bài 2.  Điền vào chỗ trống l hoặc n:

 lành   …ặn          nao  …..úng
   lo ……ắng              ..o …ê
- GV cùng hs chữa bài. Cho HS đặt câu với 1 từ vừa điền được.


Bài 3. Tìm từ chỉ hoạt động chăm sóc cây.
- GV chữa bài. 



GV cho HS đặt 1 câu với từ vừa tìm được.




Bài 4. Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh.
a. ngoài sân / đang đá cầu /  học sinh 

b. dễ thương và đáng yêu / búp bê /rất

c. gấu bông / chú /rất /mềm mại
- GV chữa bài
* Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Cả hát và vận động theo nhạc.
- HS ghi vở.


Bài 1.
- HS làm bài vào vở, chia sẻ trước lớp
 

 -  Giúp đỡ cha mẹ.
-  Gió thổi là chổi trời.
-  Cái răng cái tóc là vóc con người
Bài 2. HS thảo luận N2, làm vào vở.
 lành lặn          nao  núng
 lo lắng           no  nê
Đặt câu:
- Em bị sốt mẹ rất lo lắng cho em.
- Mẹ nấu gà rán em ăn rất no nê.
Bài 3. HS thảo luận N2, chia sẻ trước lớp. 
VD: chăm sóc, tưới nước, bón phân, tỉa lá, bắt sâu, vun gốc, xới đất, vun xới, nhổ cỏ, …
Đặt câu:
- Em cùng bố tưới nước cho cây hoa giấy.
- Em cùng mẹ nhổ cỏ ở vườn rau.
Bài 4. HS thảo luận N2, chia sẻ trước lớp. 
a.Học sinh đang đá bóng ngoài sân.
b.Búp bê rất dễ thương và đáng yêu.
c. Chú gấu bông rất mềm mại.



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………
_________________________



